MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6
NĂM HỌC 2024 - 2025
Thời gian: 45 phút
	TT
	Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Tổng điểm


	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Chủ đề 1: Một số dấu tích thời nguyên thuỷ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
	
	½ câu
	
	
	
	½ câu
	
	
	
	
	3

	2
	Chủ đề 2: Địa hình và khoáng sản Phú Yên
	6 câu
	
	
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	7

	Tổng câu
	6 câu
	½ câu
	
	2 câu
	
	½ câu
	
	
	6
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	
	40%
	
	10%
	
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	50%
	
	40%
	
	10%
	
	
	
	
	100%


----------------------Hết----------------------
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6
NĂM HỌC 2024 - 2025
	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	 mức độ nhận thức

	
	
	
	 Biết
	Hiểu
	VD
	VDcao

	1
	Chủ đề 1: Một số dấu tích thời nguyên thuỷ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
	Nhận biết: Nêu được tên gọi, địa điểm các di tích khảo cổ thời nguyên thuỷ ở Phú Yên.
Thông hiểu: Biết được ý nghĩa của các di vật tìm thấy tại các di tích khảo cổ thời nguyên thuỷ trên vùng đất Phú Yên.
Vận dụng:
- Tham gia các hoạt động bảo vệ di tích khảo cổ ở Phú Yên.
- Có ý thức tìm hiểu lịch sử của quê hương.
	½  TL
	
	½ TL
	

	2
	Chủ đề 2: Địa hình và khoáng sản Phú Yên
	Nhận biết:
- Biết được tỉnh Phú Yên có bao nhiêu thành phố, thị xã và huyện; đường bờ biển; phía Nam của tỉnh Phú Yên giáp với tỉnh nào; Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng nào; tỉnh Phú Yên có mấy đèo nổi tiếng; dạng địa hình chiếm 70% diện tích tự nhiên toàn tỉnh Phú Yên.
- Trình bày đặc điểm chung của địa hình Phú Yên.
Thông hiểu:
Tóm tắt được sự phân bố các khoáng sản chính có ở Phú Yên.
Vận dụng:
Bồi dưỡng lòng yêu quê hương; ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.
	6 TN
	2 TL
	
	

	Tổng
	6 TN
½ TL
	2 TL
	½ TL
	

	Tỉ lệ %
	50
	40
	10
	0


----------------------Hết----------------------
ĐỀ 1.                                        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6
NĂM HỌC 2024 - 2025
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu thành phố, thị xã và huyện?
A. 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện                                       B. 1 thành phố, 4 thị xã, 6 huyện
C. 1 thành phố, 3 thị xã, 6 huyện                                       D. 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện
Câu 2: Phú Yên có đường bờ biển bao dài bao nhiêu km?
A. 182 km                      B. 185 km                             C. 189 km                       D. 3260 km
Câu 3: Phía Nam của tỉnh Phú Yên giáp với tỉnh nào? 
A. Bình Định                      B. Khánh Hoà              C. Đắk Lắk                            D. Gia Lai
Câu 4: Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng:
A. Nam Bộ                B. Tây Nguyên           C. Đông Nam Bộ                D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 5: Tỉnh Phú Yên có mấy đèo nổi tiếng?
A. 1                              B. 2                       C. 3                                   D. 4
Câu 6: Dạng địa hình chiếm 70% diện tích tự nhiên toàn tỉnh Phú Yên là:
A. Đồi núi                            B. Đồng bằng                 C. Đèo                                    D. Cao nguyên
PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: (3 điểm) Em hãy nêu tên và địa điểm các di tích khảo cổ thời nguyên thuỷ ở tỉnh Phú Yên. Là học sinh, em cần phải làm gì để bảo vệ di tích khảo cổ ở Phú Yên? 
Câu 2: (2,5 điểm) Trình bày đặc điểm chung và các dạng địa hình tỉnh Phú Yên.
Câu 3: (1,5 điểm) Tỉnh Phú Yên có những loại khoáng sản nào?
----------------------Hết----------------------
ĐỀ 1                                  HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6
 NĂM HỌC 2024 - 2025
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	B
	D
	B
	A


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	· Tên gọi các di tích khảo cổ ở Phú Yên: 
+ Di tích thời đại đồ đá: di tích Eo Bồng, Khe Ông Dậu, Gò Ốc.
+ Dấu tích thời đại kim khí: di tích Cồn Dinh, Long Bình, Gò Bộng Dầu.
· Địa điểm khảo cổ ở Phú Yên: 
+ Di tích Eo Bồng: thuộc xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hoà.
+ Di tích Khe Ông Dậu: thuộc xã Hoà Tâm, thị xã Đông Hoà.
+ Di tích Gò Ốc: thuộc thôn Diêm Trường, xã Xuân Bình, thị xã Đông Hoà.
+ Di tích Cồn Dinh: thuộc xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu.
+ Di tích Long Bình: thuộc thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân.
+ Di tích Gò Bộng Dầu: thuộc thôn Long Thuỷ, xã An Chấn, TP. Tuy Hoà.
· Những việc học sinh cần làm để bảo vệ di tích khảo cổ ở Phú Yên:
+ Tham quan, tìm hiểu các di tích khảo cổ ở Phú Yên.
+ Giữ gìn sạch sẽ các di tích khảo cổ.
+ Tố giác kẻ xấu phá hoại, ăn cắp các cổ vật, di vật.
+ Tìm hiểu và giới thiệu với bạn bè các di tích khảo cổ ở Phú Yên.
+ …
	1


1






1


	Câu 2
(2,5 điểm)
	· Đặc điểm chung địa hình tỉnh Phú Yên: 
+ Địa hình khá đa dạng, đồi núi chiếm khoảng 70% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.
+ Tỉnh Phú Yên có 3 mặt là núi, dãy Cù Mông ở phía Bắc, dãy Đèo Cả ở phía Nam, phía Tây là rìa Đông của dãy Trường Sơn Nam.
+ Đồng bằng phân bố ven biển phía Đông.
· Các dạng địa hình ở Phú Yên: núi, đèo, đồi, cao nguyên và đồng bằng.
	
1,5



1

	Câu 3

	Khoáng sản tỉnh Phú Yên gồm: khoáng sản kim loại, nhóm đá ốp lát và trang trí, khoáng chất công nghiệp, đá quý, nước khoáng.
	1,5



ĐỀ 2                                     
[bookmark: _GoBack]
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  Mỗi câu đúng 0,5 đ
Khoanh tròn đáp án đúng cho các câu sau:
Câu 1: Người nguyên thủy thời tiền sử sống ở đâu?
A. Sống trong hang đá                      B. Sống ven sông
C. Trong ngôi nhà tranh                    D. Sống ven biển
Câu 2. Người cổ Phú Yên thời nguyên thủy chủ yếu sống bằng nghề gì?
 A. Trồng trọt           B. Chăn nuôi          C. Săn bắn, hái lượm            D. Đúc đồng
Câu 3. Tỉnh Phú Yên giáp với các tính nào?
A. Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai         B. Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai.                
 C. Bình Định , Đăk Lăk, Gia Lai.            D. Đăk Lăk, Gia Lai, Biển đông.                     
Câu 4. Bờ biển Phú yên có chiều dài bao nhiêu km ? 
A. 198km          B. 189km           C. 188km               D. 187km
Câu 5. Di tích khe Ông Dậu thuộc xã nào tỉnh Phú Yên ?
A. Xã Hòa Thắng , Huyện Phú Hòa           B. Xã Hòa Xuân , Thị xã Đông Hòa               
C. Xã Hòa Tâm , Thị xã Đông Hòa        D. Xã hòa Đồng , Huyện Tây Hòa
Câu 6. Tỉnh Phú Yên có mấy Huyện và Thành phố ?
A. 5 Huyện và 1 Thành phố	     B. . 8 Huyện và 1 Thành phố
C.  5 Huyện và 2 Thành phố          D.   6 Huyện và 1 Thành phố
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7. Trình bày một số di vật độc đáo thời Nguyên thủy ở Tỉnh Phua Yên? (4đ)
Câu 8. Hãy nêu khái quát đặc điểm và lợi thế của đồng bằng Tuy Hòa đối với sự phát triển kinh tế của Phú Yên ? (3đ)
……..Hết……….
 ĐỀ 2
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
	 Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	C
	D


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	[bookmark: _Hlk118037677]CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	7

	· HS nêu được một số di vật đôc đáo thời nguyên thủy ở Phú yên:
· Đàn đá: được phát hiện tại xã An nghiệp , huyện Tuy An, có niên đại khoảng nửa đầu thiên kỉ I ( TCN)
· Kèn đá: được phát hiện tại xã An Thọ, huyện Tuy An, có niên đại khoảng từ nửa sau thiên niên kỉ I(TCN)
· Trống đồng: Bảo tàng Phú yên đã sưu tầm 4 chiếc trống đồng Đông Sơn. Sự có mặt của những chiếc trống đồng là bằng chứng thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong thời đại kim khí
	
(2 điểm)




(2 điểm) 

	Câu 8. 

	· Đồng bằng tập trung ở một số nơi như huyện Tây Hòa, TX Đong Hòa , TP Tuy Hòa, huyện Phú Hòa ….
· Nơi cung cấp lương thực cho Tỉnh mà còn xuất khẩu các nước khác....
· Góp phần làm cho tỉnh ngày càng phát triển..
	(3 điểm)




	


Duyệt đề                                                                                NHÓM  GVBM 
TT                                                                                

Nguyễn Thị Màu                                                              Trần Thị Hân, Đào Tấn Lĩnh


